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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 

“Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022
 
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, cụ thể như sau:
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06

1. Công tác chỉ đạo triển khai
1.1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ
(1) Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 06 và chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/02/2022 về triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Kế hoạch số 13) và thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh, gồm 32 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh là Phó trưởng Ban thường trực, đồng chí Chánh văn phòng UBND tỉnh là Phó trưởng Ban, thành viên là Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện.
(2) Ngày 16/3/2022, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án 06 tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-BCĐTKĐA về việc thành lập Tổ Giúp việc BCĐ thực hiện Đề án 06, gồm 19 đồng chí, do đồng chí Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng, đồng chí Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh làm Phó Tổ trưởng thường trực, đồng chí Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh làm Phó Tổ trưởng, thành viên là Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện.
(3) Ngày 31/3/2022, BCĐ Đề án 06 của tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BCĐĐA06 về Quy chế hoạt động của BCĐ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thành lập Tổ công tác Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã và cấp ấp/khóm.
(4) Trên cơ sở Kế hoạch số 13 của UBND tỉnh, BCĐ Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch, đề ra giải pháp, biện pháp, lộ trình triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06.

(5) Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ Đề án 06 của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ (
)
1.2. Thực hiện văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành

(1) Thực hiện Điện mật số 33/ĐK-HT ngày 23/3/2022 của Bộ Công an về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 02/3/2022 về thực hiện Đề án 06 và Điện mật số 74/ĐK-HT ngày 24/3/2022 của Cục C06 về việc hướng dẫn các địa phương thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 590/CAT-PC06 ngày 28/3/2022 về việc đề xuất thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã. 

Trong đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp thành lập các Tổ Công tác để thực hiện các nội dung của Đề án 06 tại cấp xã và ấp, khóm.

(2) Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành việc cấp Căn cước công dân (CCCD) kèm định danh điện tử cho toàn bộ đối tượng là học sinh sinh năm 2004, 2007 trên địa bàn tỉnh phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2021 – 2022; thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện; dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo 100% “đúng, đủ, sạch, sống”. 
(3) Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện thông báo mã số định danh cá nhân, đảm bảo 100% công dân trên địa bàn biết số định danh cá nhân để thực hiện được các giao dịch, thủ tục hợp pháp và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

(4) Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/7/2022 về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 – 2025.
(5) Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương (
)
1.3. Các văn bản chỉ đạo của địa phương

(1) Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(2) Thực hiện Công văn số 25/BCĐĐA06 ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh Trà Vinh, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 09/09 Tổ Công tác cấp huyện, 106/106 Tổ Công tác cấp xã và 756/756 Tổ Công tác cấp ấp/ khóm, đạt 100% theo chỉ đạo của Tổ Công tác Chính phủ.

(3) Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 cấp huyện đã chỉ đạo các Ban, ngành có liên quan phối hợp lực lượng Công an cùng cấp để triển khai thực hiện Đề án 06, trong đó: Cơ quan tư pháp bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật; rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng Covid-19, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.
2. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án
(1) BCĐ Đề án 06 tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt tốt nội dung Đề án 06 trong nội bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức,… Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, quán triệt, tuyên truyền nội dung Đề án 06 trong nhân dân; Ngày 17/5/2022, Ban chỉ đạo ban hành Công văn số 34/BCĐĐA06 chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh (3 hệ) và UBND cấp huyện tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền, thực hiện sử dụng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến.

Chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân thông qua hệ thống phát thanh truyền hình, hệ thống truyền thanh từ tỉnh đến cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải nội dung Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Sở, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Nhân dân hiểu rõ và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân thân, DVC.
Ngày 09/5/2022, Công an tỉnh ban hành Công văn số 867/CAT-QLHC về việc đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo tuyên truyền nội dung Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Tài liệu do Công an tỉnh biên soạn).
(2) Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổ Công tác Chính phủ, của các Bộ, ngành dọc, UBND tỉnh, BCĐ triển khai Đề án 06 tỉnh, các cơ quan, đơn vị có tổ chức triển khai, quán triệt cụ thể về nội dung Đề án 06 trong nội bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phối hợp Đài Phát thanh truyền hình, UBND cấp huyện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền qua phát thanh, truyền hình; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử). 

Thường xuyên quán triệt đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, y tế, tư pháp… tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền, 100% có tài khoản trên Cổng DVC quốc gia, thực hiện sử dụng các DVC trực tuyến.
Chỉ đạo kịp thời đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh gương mẫu, đi đầu trong việc tham gia làm CCCD gắn chíp, các đơn vị đã tạo điều kiện phối hợp Phòng CSQLHC về TTXH - Công an tỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD tại đơn vị; đang chỉ đạo triển khai thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử cá nhân (mức độ 2).
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền thường xuyên, hàng ngày ở 09/09 đơn vị cấp huyện, 106/106 xã phường, thị trấn và 756/756 ấp, khóm. Tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền qua phát thanh, truyền hình; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử…), bước đầu mang lại hiệu quả, được đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

3. Về hoàn thiện thể chế


- Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện và phổ biến nội dung Nghị định đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
- Các Sở, ngành có triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, tổng hợp, báo cáo về Bộ, ngành Trung ương để chủ động xây dựng phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của Đề án 06, Luật Cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật Cư trú.

- Thực hiện Công văn số 6008/VPCP-KSTT ngày 13/9/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử. Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ chỉ đạo Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện công tác rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai Đề án 06/CP, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã có Báo cáo số 393/BC-STP ngày 25/10/2022.
4. Về triển khai DVC
4.1. Việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính Phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 – 2025. Các Sở, ngành đã có ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, giai đoạn 2022-2025, quy định rõ trách nhiệm thực hiện của các phòng, ban trực thuộc, có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể:

- Trong năm 2022, 2023: 

Số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị được ký số và cập nhật vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ phát sinh từ ngày 01/8/2022).

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ngành từ trước ngày 01/8/2022 để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

- Trong năm 2024-2025
Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết, cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

* Theo hướng dẫn tại Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai thí điểm xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng DVC của tỉnh hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính lưu trữ, kiểm tra, xác thực trực tuyến các thông tin thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đã nộp; đồng thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân lưu trữ, sử dụng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục bằng hình thức trực tuyến theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hiện tại đã hoàn thành, dự kiến tổ chức hướng dẫn, khai thác sử dụng Kho quản lý dữ liệu trong tháng 12/2022.

4.2. Kết quả hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thông qua DVC trực tuyến, nhất là 25 DVC thiết yếu theo Đề án 06 thuộc chức năng của các cơ quan, đơn vị

(1) Triển khai Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh triển khai cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh (cấp tỉnh 18, huyện 9, xã 106). Tổng số thủ tục hành chính cập nhật trên hệ thống 1.858 (mức 3: 551 dịch vụ, chiếm tỷ lệ 29,65%; mức 4: 1.077 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 57,96%). Công an tỉnh phối hợp sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tích hợp các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng DVC quốc gia. Định kỳ, thường xuyên thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống.

Kết quả hệ thống tiếp nhận trong năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/12/2022): Tổng số 263.796 hồ sơ, trong đó có 224.581 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 39.215 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Đã giải quyết 255.747 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. Trong đó, DVC mức 3 tiếp nhận 96.827 hồ sơ (83.406 trực tiếp, 13.421 trực tuyến, đạt tỉ lệ 13,86%); DVC mức 4 tiếp nhận 145.965 hồ sơ (120.171 trực tiếp, 25.794 trực tuyến, đạt tỉ lệ 17,67%). Rà soát công khai 1.470 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia, tích hợp 935 DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia (50,32%) đạt mục tiêu Kế hoạch năm 2022.
(2) Việc tổ chức thực hiện 25 DVC thiết yếu: 
- Kết quả triển khai 11 dịch vụ của Bộ Công an:

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện cung cấp DVC trực tuyến trên lĩnh vực Cư trú của Hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư tính từ 01/01/2022 đến nay, Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 59.816 hồ sơ cư trú (đã giải quyết, trả kết quả cho công dân là 58.667 hồ sơ, đạt tỉ lệ 98.08%, còn lại do trả lại bổ sung hồ sơ và đang xử lý). Cụ thể: 1Đăng ký thường trú: 6.510 hồ sơ; 2Đăng ký tạm trú: 695 hồ sơ; 3Khai báo tạm vắng: 14 hồ sơ; 4Thông báo lưu trú: Đã tiếp nhận, giải quyết 52.597 trường hợp.
Ngoài ra, các thủ tục hành chính khác cũng được Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đảm bảo như:

5Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD: 62 yêu cầu, đã cấp 82 Giấy xác nhận.

6Cấp lại, cấp đổi thẻ CCCD: 95 hồ sơ.

7Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới: 36 hồ sơ.

8Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 19 hồ sơ.

9Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông: Đã tiếp nhận, giải quyết 1.013 hồ sơ.
10Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy: 158 hồ sơ. 

11Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình: 28 hồ sơ.

- Đối với 14 dịch vụ của các Bộ, ngành: Ngoài các dịch vụ đã được các Bộ, ngành đưa lên hoàn toàn, Sở Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ các cơ quan, đơn vị rà soát tái cấu trúc quy trình, hướng dẫn tiếp nhận xử lý, công khai, tích hợp các DVC thiết yếu liên quan đến người dân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị lên Cổng DVC quốc gia gồm: Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn; Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng. Kết quả cụ thể như sau:
(1) Sở Tư pháp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến 04 DVC thiết yếu theo nội dung Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; nội dung Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Kết quả tiếp nhận, giải quyết (từ ngày 01/01/2022 đến nay): 1Cấp Phiếu lý lịch trực tuyến: 189 hồ sơ; 2Đăng ký khai sinh: 659 hồ sơ; 3Đăng ký khai tử: 380 hồ sơ, 4Đăng ký kết hôn trực tuyến: 424 hồ sơ.
(2) Bảo hiểm xã hội tham gia thực hiện các dịch vụ sau:

+ Dịch vụ 5Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (nhiệm vụ giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an thực hiện). BHXH tỉnh Trà Vinh đã thực hiện triển khai kết nối, tích hợp trên Cổng DVC ngành BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2457/BHXH-CNTT ngày 08/9/2022. Tuy nhiên đến nay chưa phát sinh hồ sơ do lỗi xác thực thông tin cả hộ gia đình trên CSDL ngành BHXH với Hệ thống CSDLQG về DC. 
+ 02 Dịch vụ liên thông: 6Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; 7Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí (nhiệm vụ được giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam thực hiện). Hiện tại đang triển khai thực hiện thí điểm kết nối kỹ thuật, rà soát các quy trình trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.
(3) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dịch vụ 8Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) được phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng DVC quốc gia năm 2022 và thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 3768/BTNMT-VP, Sở đã xem xét, lựa chọn Phương án 1 để kết nối, trao đổi với HTTT tập trung của Bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo luồng xử lý thống nhất, người sử dụng đất nộp hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia, hồ sơ sẽ được đồng bộ về HTTT tỉnh, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận (tương tự như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên HTTT tỉnh đang triển khai), hồ sơ tiếp tục được đồng bộ vào Hệ thống Quản lý đất đai VBDLIS để vận hành, trạng thái, kết quả giải quyết được đồng bộ về HTTT tỉnh và từ HTTT tỉnh đồng bộ về HTTT tập trung của Bộ và Cổng DVC Quốc gia. Kết quả đến nay đã tiếp nhận, xử lý 167 hồ sơ trên Cổng DVC của tỉnh và 12 hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia (có kết nối, xác thực được thông tin công dân với CSDLQG về DC).
(4) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện trên lĩnh vực Lao động – Người có công và xã hội có 01 dịch vụ công là 9Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tích hợp lên Cổng DVC quốc gia, Sở cũng đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tuy nhiên đến nay chỉ mới tiếp nhận, xử lý 15 hồ sơ phát sinh trên Cổng DVC quốc gia (có kết nối, xác thực được thông tin công dân với CSDLQG về DC), riêng Cổng DVC của tỉnh chưa phát sinh hồ sơ (lý do hồ sơ này do BHXH tiếp nhận, thẩm định rồi mới chuyển cho Sở LĐ - TBXH ra Quyết định hưởng). Còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện, trình độ, nhận thức của người lao động trong tiếp cận công nghệ,  DVC trực tuyến.

(5) Sở Giao thông – Vận tải thực hiện dịch vụ 10Đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Công văn số 814/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) và trong quá trình thực hiện đổi giấy phép lái xe do đơn vị phụ trách. Đơn vị đã tiếp nhận 10 trường hợp đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVC quốc gia, chưa xử lý, nguyên nhân: để giải quyết thủ tục trực tuyến thì Người lái xe phải có giấy khám sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh hoặc Bản sao chứng thực Giấy khám sức khỏe điện tử, cần phải kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh trên Cổng DVC quốc gia. 
(6) Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai hình thức giao dịch điện tử trong tất cả các hình thức giao dịch với khách hàng bao gồm 02 dịch vụ thiết yếu là 11Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V), 12Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (triển khai từ 29/11/2019). Khách hàng có thể giao dịch theo phương thức điện tử từ trang web Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC của tỉnh, trang web của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam (www.cskh.evnspc.vn) hoặc gọi đến tổng đài số 1900 1006 - 1900 9000. Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu các dịch vụ điện của khách hàng được thực hiện theo đúng cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 353/QĐEVN ngày 17/3/2021. Kết quả lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử của ngành điện đạt 99,63%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,76% và tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 98,88% (11Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V): 6.832 yêu cầu, 12Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện: 51.775 yêu cầu). 

(7) Cục Thuế tỉnh thực hiện dịch vụ 14Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh từ tháng 5/2022 theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại Công văn số 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022, đến nay đã tiếp nhận, giải quyết 01 hồ sơ.
5. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội
Kết quả triển khai dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 1813/QĐTTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 -2025

- Thực hiện Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh đã đẩy mạnh công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 11/2022 Công ty đã ký hợp đồng hợp tác thu hộ tiền điện với 09 Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm: Ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV Vietcombank, Sacombank, MB, Liên Việt Postbank, ACB, ABBank và 11 tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) gồm: Viettel Telecom (VIETTELPAY); CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY); CTCP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY); CTCP Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (PAYOO); CTCP AirPay; CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến M_SERVICE (MoMo); CTCP Ngân Lượng (NGANLUONG); CTCP Công nghệ Vi Mô (VIMO); Công ty cổ phần ZION (ZALOPAY); Tổng công ty truyền thông (VNPT-Media); Bưu điện tình Trà Vinh (VNPOST). 

Tính đến tháng 11/2022 Công ty đã ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng đối với 106/106 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của toàn Công ty đạt 99,82% (179.788/ 180.120 khách hàng), trong đó: Khách hàng thanh toán qua hình thức trích nợ tự động, qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mobile money đạt tỷ lệ 30,73% (55.242/ 179.788 khách hàng); khách hàng thanh toán qua điểm thu của Tổ chức trung gian thanh toán chiếm tỷ lệ 69,09% (124.546/179.788 khách hàng). 

- Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

(1) Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

(2) Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; hiện đã có Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thẻ thanh toán do bệnh viện phát hành.
Các giải pháp của Y tế về khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các DVC trực tuyến để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp giao dịch trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.779/1.872 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đạt tỷ lệ 95,03% so với tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. 
Tiếp tục việc thí điểm sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám, chữa bệnh BHYT. Tính đến ngày 12/12/2022 toàn tỉnh đã có 108/108 cơ sở KCB BHYT triển khai sử dụng CCCD trong KCB BHYT (đạt 100%) với hơn 63.136 lượt tra cứu, trong đó có 41.612 lượt tra cứu thành công.
6. Nhóm phục vụ phát triển công dân số

(1) Tính đến hết ngày 13/12/2022, toàn tỉnh đã thu nhận được 972.459 hồ sơ Căn cước công dân (Tổng số thẻ được cấp, giao trả công dân sử dụng: 924.274 thẻ), thu nhận 109.976 hồ sơ Định danh điện tử. Tuy nhiên, theo thông báo của Cục về kết quả kích hoạt Tài khoản định danh điện tử đạt tỉ lệ rất thấp, Công an tỉnh đang triển khai thực hiện quyết liệt một số giải pháp để nâng cao tỉ lệ kích hoạt.

(2) Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liêu (LGSP) sẵn sàng kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện định danh và xác thực điện tử phục vụ công dân số.

(3) Tiếp tục triển khai đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ứng dụng VssID - BHXH số, tính đến 12/12/2022 BHXH tỉnh đã hướng dẫn 226.344 người tham gia BHXH, BHYT đăng ký, cài đặt sử dụng ứng dụng VssID.
7. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
(1) Về hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực

- Trung tâm dữ liệu tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành 24/24 giờ, đảm bảo hệ thống hoạt động thường xuyên và liên tục, cử cán bộ làm đầu mối phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) với hệ thống Cổng DVC của tỉnh.

- Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) làm kênh truyền dẫn triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Đã triển khai 150 cơ quan, đơn vị (16 cơ quan Đảng; 134 cơ quan nhà nước (cấp tỉnh: 19, cấp huyện: 09, cấp xã: 106) đã kết nối mạng TSLCD, hình thành mạng dùng riêng khép kín và được triển khai các giải pháp an toàn thông tin.

- Trung tâm dữ liệu của tỉnh gồm 171 máy chủ (31 máy chủ vật lý, 140 máy chủ ảo hóa). Cơ bản được đầu tư hiện đại, đồng bộ, năng lực hiện tại đang đảm bảo cho triển khai, vận hành các ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 100% máy chủ tại Trung tâm dữ liệu tỉnh đã được cài đặt, cấu hình tường lửa, phần mềm diệt virus, cài đặt hệ thống giám sát an toàn thông tin; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

- Đã hoàn thành đưa vào vận hành trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) của tỉnh kết nối thông suốt với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. 

- Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh có chức năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực hỗ trợ các cơ quan có liên quan khai thác, phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính.

- Đã hoàn thành Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), sẵn sàng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng, dịch vụ CNTT của tỉnh với nhau và với các hệ thống thông tin có chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP).
- Thực hiện Công văn số 3914/CV-TCTTKĐA ngày 17/6/2022 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc rà soát, đề xuất kinh phí theo quy chuẩn 1.0 và đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai Đề án 06, Công an tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức rà soát và đề xuất kinh phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh báo cáo về Tổ Công tác Chính phủ theo quy định.
(2) Đánh giá thực tế

- Một số Sở, ngành được quan tâm chỉ đạo, đầu tư từ Bộ, ngành Trung ương nên chủ động bố trí về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, CSDL chuyên ngành đã kết nối với CSDLQG về DC, đường truyền phục vụ tốt công tác chuyên môn cũng như các nhiệm vụ của Đề án 06, đã tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường Dịch vụ công trực tuyến đạt tỉ lệ cao, đã triển khai thực hiện xác thực thông tin công dân với CSDLQG về DC như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Trà Vinh. Kết quả cụ thể như:

+ Việc cập nhật, xác thực thông tin với CSDLQG về DC với CSDL của người tham gia BHXH, BHYT: đã xác thực thông tin với CSDLQG về DC cho 601.323 người tham gia (đạt 72%). Kết quả tính triển khai sử dụng CCCD trong KCB BHYT đến nay, toàn tỉnh đã có 108/108 cơ sở KCB BHYT triển khai sử dụng CCCD trong KCB BHYT (đạt 100%) với hơn 63.136 lượt tra cứu, trong đó có 41.612 lượt tra cứu thành công để tiếp nhận KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp.
+ Việc cập nhật, xác thực thông tin giữa CSDLQG về DC với CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo:
	STT
	Cấp học
	Học sinh
	Giáo viên

	
	
	Đã xác thực với CSDLQGvDC
	Tỉ lệ
	Đã xác thực với CSDLQGvDC
	Tỉ lệ

	1
	Mầm non
	22.670
	62.76%
	2.595
	96.11%

	2
	Tiểu học
	72.432
	81.12%
	5.476
	96.87%

	3
	THCS
	40.233
	67.56%
	3.741
	96.87%

	4
	THPT
	27.519
	96.73%
	1.794
	98.9%

	5
	GDTX
	1.443
	77.29%
	247
	99.6%


 (3) Kết quả triển khai kết nối Trục liên thông văn bản, Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với CSDLQG về DC.

Hiện tại theo Công văn số 7723/C06-TTDLDC ngày 10/11/2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an về việc đảm bảo tiến độ triển khai Đề án 06, theo đó tỉnh Trà Vinh đã đảm bảo an ninh an toàn theo kết luận của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), hiện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an đang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đánh giá hiện trạng hệ thống, hoàn thiện các thủ tục, bổ sung thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định, phục vụ triển khai kết nối Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với CSDLQG về DC.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP
1. Ưu điểm

(1) Trên cơ sở Kế hoạch và chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, là tỉnh thuộc nhóm đầu hoàn thành đúng thời gian quy định.

(2) Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã có khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ Công tác; đồng thời chỉ đạo 756 đơn vị ấp/khóm thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06.

(3) Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tham gia thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06.

(4) Các sở, ban, ngành và Tổ công tác cấp huyện, cấp xã, ấp/khóm triển khai thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân về Đề án 06, nhất là các nội dung liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

(5) Các sở, ban, ngành, Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện có bám sát và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, phần việc của Đề án 06 theo Kế hoạch số 13 của UBND tỉnh.

(6) Công an tỉnh chủ động ban hành kế hoạch tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị thực hiện chiến dịch tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân; chỉ đạo Công an cơ sở tập trung làm sạch dữ liệu thông tin dân cư; Tích cực hướng dẫn công dân tham gia thực hiện DVC trực tuyến đối với 10 lĩnh vực thuộc lực lượng Công an tỉnh thực hiện. Công an tỉnh thực hiện với tinh thần quyết liệt, kể cả ban đêm (đến 22 giờ), thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ. 

(7) Ban chỉ đạo tỉnh có bám sát và thực hiện tốt Kế hoạch số 13 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, của các Bộ, ban, ngành Trung ương; Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh làm tốt vai trò thường trực, tham mưu Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ hàng tháng, sơ kết 06 tháng về Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đúng thời gian quy định.

(8) Chủ động chỉ đạo Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo (Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06/CP) tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án những tháng cuối năm 2022; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Từ đó đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tiếp theo.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn
(1) Công tác tuyên truyền có quan tâm triển khai quyết liệt; tuy nhiên việc công dân tham gia tạo tài khoản cá nhân, để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính thông qua DVC trực tuyến còn rất hạn chế (đạt trung bình 10% so với dân số của tỉnh, chủ yếu công dân tham gia tạo tài khoản định danh điện tử thông qua kết hợp với thu nhận hồ sơ CCCD); tỷ lệ kích hoạt tài khoản của công dân đạt thấp (khoảng 15%).
(2) Mặc dù số lượng công dân trong diện cấp CCCD có mặt tại địa phương đã được cấp gần đạt 100%; tuy nhiên số lượng công dân chưa được cấp CCCD hiện không có mặt địa phương còn nhiều (khoảng 38.000); gây khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% công dân trong diện chưa có CCCD. 

(3) Số lượng công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; tâm lý của người dân thực hiện DVC trực tuyến còn e ngại và do thói quen muốn đến tận nơi, muốn được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp; một bộ phận công dân còn khó khăn chưa có thiết bị thông minh; việc sử dụng thiết bị còn hạn chế. 

(4) Quy trình đăng ký hồ sơ trên DVC còn tương đối phức tạp dẫn đến khả năng tiếp cận, đăng ký hồ sơ của công dân qua DVC trực tuyến còn thấp, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

(5) Tính năng của ứng dụng định danh điện tử VNeID hiện còn trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện; thường xuyên không thực hiện đăng nhập, đăng ký hồ sơ được; Thời gian chuyển vùng hồ sơ đến phần mềm tiếp nhận còn chậm, kéo dài thời gian, dẫn đến giải quyết và trả kết quả cho công dân không đảm bảo thời gian theo quy định.

(6) Việc hướng dẫn của một số Bộ, ngành đối với sở, ngành ở địa phương còn hạn chế; từ đó không xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến địa phương.

(7) Lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ điện tử đối với thủ tục hành chính tiến độ thực hiện chậm; do một số bộ, ngành chưa có hướng dẫn, tập huấn chi tiết, nhất là việc lưu trữ hồ sơ điện tử cho các sở, ngành địa phương; dẫn đến việc chưa nắm vững quy trình, cách thức triển khai thực hiện.
(8) Khối lượng công việc của Đề án 06 rất lớn, tiến độ thực hiện rất cấp bách, tuy nhiên một số Bộ, ngành chưa có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời dẫn đến Sở, ngành địa phương còn lúng túng, tư tưởng trông chờ. Một số đơn vị gặp khó khăn trong việc triển khai, quản lý các phần mềm nội ngành còn mang tính tự phát, xây dựng để thu thập thông tin quản lý theo từng loại đối tượng, chưa có sự tập trung thống nhất chỉ đạo từ Bộ, ngành Trung ương như: Lao động – Thương binh và xã hội; Y tế. Đã đề xuất Bộ có phần mềm dùng chung, thống nhất từ Bộ, triển khai toàn diện, toàn ngành.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TỔ CÔNG TÁC CHÍNH PHỦ

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, cần thiết điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên DVC theo hướng đơn giản, tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận, thực hiện.
2. Chỉ đạo các bộ, ngành tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu cho các sở, ngành địa phương nắm vững việc số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử, cũng như các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử.

3. Chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Công an sớm có quy chế phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp, hủy số định danh cho công dân đăng ký khai sinh và việc sai lệch thông tin giữa dữ liệu khai sinh Bộ Tư pháp với dữ liệu dân cư tại địa phương.
4. Chỉ đạo Bộ Công an sớm cho phép tỉnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu thông tin dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính (đã có văn bản đề nghị gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an ngày 08/9/2022).

5. Đề xuất bố trí kinh phí, trang cấp thiết bị, máy vi tính có kết nối mạng internet phục vụ Đề án 06; phải đảm bảo triển khai đồng bộ tất cả các ngành, các lĩnh vực đến cấp xã để đảm bảo công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tuyên truyền, hướng dẫn công dân tiếp cận, thực hiện hồ sơ DVC trực tuyến hiệu quả.

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

1. BCĐ tỉnh triển khai Đề án 06 tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nội dung Đề án 06. Nhất là công tác tuyên truyền; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc đăng ký tạo tài khoản, kích hoạt tài khoản và tham gia thực hiện DVC trực tuyến; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bắt buộc phải có tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính thông qua DVC trực tuyến, không được giao dịch trực tiếp bằng hình thức thủ công như trước đây; tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy nhanh việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân (trước mắc tập trung ở khu vực thành thị, trung tâm xã, phường, thị trấn). 

2. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh và cụ thể nội dung tuyên truyền Đề án bằng nhiều hình thức phù hợp để giúp cho người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu và tham gia thực hiện; trong đó, tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc chuyển đổi số, lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử; mục đích, ý nghĩa, lợi ích việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng DVC mức độ 3, mức độ 4.

3. Phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an sớm cho phép tỉnh kết nối, chia sẽ, khai thác dữ liệu thông tin dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính.
4. Đẩy mạnh việc triển khai các DVC trực tuyến; tập trung triển khai 25 DVC thiết yếu; phấn đấu đạt tỉ lệ thủ tục hành chính công có phát sinh hồ sơ là 80%; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu là 20%. Rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện các DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

5. Nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng Công an, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng DVC mức độ 3, mức độ 4 nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số và mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.
6. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc số hóa hồ sơ trong quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cũng như số hóa hồ sơ giải quyết hành chính trước đây. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025.
7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo phục vụ tốt cho việc khai thác, sử dụng; tập trung cho công tác cấp CCCD, định danh điện tử; đồng thời với việc đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân và doanh nghiệp.
8. BHXH phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia đang quản lý được cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD để nâng cao tỷ lệ xác thực đúng với CSDL Quốc gia về dân cư và trong năm 2022 cài đặt, đăng ký mới cho 80.000 tài khoản ứng dụng VssID để phục vụ trong nhu cầu quản lý của ngành BHXH Việt Nam. Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh việc triển khai tiếp nhận sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT khi người dân đến khám chữa, bệnh 
9. Chỉ đạo các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn cấp xã, ấp, khóm hoạt động hiệu quả, trực tiếp hướng dẫn công dân, doanh nghiệp tạo tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nâng cao tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh, đảm bảo đạt chỉ tiêu; tăng cường hướng dẫn công dân tham gia đăng ký hồ sơ qua Cổng DVC trực tuyến. 

10. Thực hiện tốt việc tổ chức sơ kết định kỳ hàng tháng, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06/CP Chính phủ.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2022, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Trà Vinh báo cáo Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ./. 
	Nơi nhận:

- Bộ Công an (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Cục C06 – BCA (để biết);

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, tx, tp;
- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CSQLHC.
	TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lê Văn Hẳn


(�) Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ của Đề án 06; Công văn số 856/VPCP-KSTT ngày 09/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp DVCTT thiết yếu sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về DC; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tường Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; Công văn số 2271/TCTTKĐA ngày 29/6/2022 của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử Trung ương về việc đôn đốc triển khai Đề án 06; Công văn số 2807/TCTTKĐA, ngày 11/5/2022 của Tổ Công tác Đề án 06 Trung ương về việc thống kê các tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp, hủy số định danh cho công dân đăng ký khai sinh và việc sai lệch thông tin giữa dữ liệu khai sinh Bộ Tư pháp với dữ liệu dân cư tại địa phương; Công văn số 3914/CV-TCTTKĐA ngày 17/6/2022 của Tổ Công tác Đề án 06 Trung ương về việc rà soát, đề xuất kinh phí theo quy chuẩn 1.0 và đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai Đề án 06/CP; Công văn số 3914/CV-TCTTKĐA ngày 17/6/2022 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc rà soát, đề xuất kinh phí theo quy chuẩn 1.0 và đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai Đề án 06/CP; Công văn số 5656/CV-TCTTKĐA ngày 18/8/2022 của Thư ký Tổ Công tác Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06 tại các địa phương; Công văn số 6511/VPCP-KSTT ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử; Công văn số 7418/VPCP-KSTT ngày 03/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06.





(�) Công văn số 1304/BTC-VI ngày 10/02/2022 của Bộ Tài chính về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06; Công văn 933/BKHĐT-QPAN ngày 16/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0); Công văn 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06; Công văn số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06; Công văn 2282/BTP-HTQTCT ngày 04/7/2022 của Bộ Tư pháp về việc tạo điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa Sổ hộ tịch; Công văn số 5456/C06-P1 ngày 11/8/2022 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) – Bộ Công an về việc nâng cao hiệu quả tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 06 tháng cuối năm 2022 cho người dân, doanh nghiệp; Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020; Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP;Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
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